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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 14 Tiết 53: CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Chuẩn mực sử dụng từ”.
	1. Khi sử dụng từ cần phải chú ý điều gì?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 14 Tiết 53: CHUẨN MỰC SỬ DỤNG TỪ
I. TÌM HIỂU BÀI
1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả
   Các từ dùng sai âm, chính tả: dùi → vùi; tập tẹ → tập tọe; khoảng khắc → khoảnh khắc.
2. Sử dụng từ đúng nghĩa
   Các từ dùng sai nghĩa : sáng sủa → tươi đẹp; cao cả → sâu sắc; biết → có.
3. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ
   Các từ dùng sai tính chất ngữ pháp :
   - hào quang là danh từ không có chức năng như tính từ mà câu cần → hào nhoáng.
   - ăn mặc là động từ mà trong câu lại sử dụng nó như danh từ → Cách ăn mặc.
   - thảm hại là tính từ không thể sử dụng với chức năng danh từ được → thất bại thảm hại.
   - giả tạo phồn vinh sai về trật tự kết hợp → phồn vinh giả tạo.
4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách
   Các từ dùng sai về sắc thái biểu cảm và phong cách :
   - lãnh đạo mang sắc thái tôn trọng không phù hợp khi nói về sự xâm lược phi nghĩa →cầm đầu.
   - chú hổ mang sắc thái yêu thương → con hổ.
5. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt
   Không nên dùng từ địa phương khi giao tiếp nơi địa phương khác tránh gây nhầm lẫn, khó hiểu. Trong các tác phẩm văn học, có thể sử dụng từ địa phương tạo sắc thái cá biệt, hoặc để đạt mục đích nào đó của người viết.
   Không nên lạm dụng từ Hán Việt vì sẽ làm cho lời nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp hoàn cảnh.
II. GHI NHỚ/SGK
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	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 14 Tiết 54: ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Ôn tập văn biểu cảm”.
	1. Xem lại đặc điểm, bố cục, cách lập ý của bài văn biểu cảm.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 14 Tiết 54: ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM
I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT
1. Đặc điểm của văn bản biểu cảm
2. Bố cục bài văn biểu cảm
3. Cách lập ý cho bài văn biểu cảm
4. Yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
- Thông qua miêu tả và kể để hình dung ra đối tượng từ đó gửi gắm, bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Tự sự và miêu tả do tình cảm, cảm xúc chi phối. Miêu tả và tự sự làm giá đỡ cho tình cảm, cảm xúc được bộc lộ một cách tự nhiên, chân thực và sâu sắc hơn.
II. LUYỆN TẬP
Lập dàn bài cho đề văn: Cảm nghĩ về mùa xuân. 
1. Tìm hiểu đề, tìm ý:
- Thể loại: văn biểu cảm
- Đối tượng: mùa xuân
- Phạm vi: tình cảm, cảm xúc với mùa xuân
2. Lập dàn bài:
a. Mở bài
Giới thiệu mùa xuân và ấn tượng, cảm xúc chung về mùa xuân.
b. Thân bài
- Cảm xúc về đặc điểm của mùa xuân
- Cảm xúc, suy nghĩ về ý nghĩa của mùa xuân
+ Mùa xuân đem đến cho muôn loài sức sống:
+ Thiên nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông 
c. Kết bài
- Khẳng định tình cảm của em với mùa  xuân, mong ước về mùa xuân
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	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 14 Tiết 55: MÙA XUÂN CỦA TÔI

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Mùa xuân của tôi”.
	1. Nêu một số nét về tác giả Vũ Bằng?
2.  Cảm nhận của em về cảnh sắc mùa Xuân miền Bắc qua ngòi bút của tác giả?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 14 Tiết 55: MÙA XUÂN CỦA TÔI
I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả: Vũ Bằng (1913-1984)
2. Tác phẩm:
a. Xuất xứ.: trích trong phần đầu tác phẩm thương nhớ mười hai
b. Đọc – chú thích
c. Bố cục văn bản: Bố cục: 3 đoạn.
d. Thể loại và phương thức biểu đạt
- Thể loại: tùy bút
-Phương thức biểu đạt: biểu cảm.
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Cảnh sắc và không khí mùa xuân ở đất trời và trong lòng người:
- Có sẵn và hết sức tự nhiên.
- Là quy luật không thể cấm, không thể khác
- > Hình ảnh gợi cảm, so sánh cụ thể, giọng điệu sôi nổi thiết tha 
=> Sự sống mạnh mẽ. Tình yêu tháng giêng – mùa xuân của con người – quy luật tự nhiên.
2. Cảnh sắc, không khí ngày tết nơi đất Bắc
- Cảnh lung linh, huyền ảo, mơ màng như trong mộng  và cũng thật ấm áp tình người.
=> Diễn tả sinh động và hấp dẫn sức sống của mùa xuân. 
3. Cảnh sắc riêng của trời đất mùa xuân từ khoảng sau rằm tháng giêng:
- Không gian như rộng ra và sáng sủa hơn, không khí đời thường giản dị, ấm cúng.
- Cảm xúc con người vui vẻ, phấn chấn.
- > So sánh, chi tiết, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc thể hiện sự quan sát và cảm nhận tinh tế
=> Cảnh  sắc và hương vị mùa xuân Hà Nội – Bắc Việt thay đổi, chuyển biến.
III. Ghi nhớ/sgk/178
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	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 14 Tiết 56: Hướng dẫn đọc thêm: 
SÀI GÒN TÔI YÊU

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Sài Gòn tôi yêu”.
	1. Nêu một số nét về tác giả?
2. Nêu đặc điểm về cảnh sắc và con người Sài Gòn?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 14 Tiết 56: Hướng dẫn đọc thêm: 
SÀI GÒN TÔI YÊU
I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả, 
Tác giả: Minh Hương: quê Quảng Nam, sống ở SG trên 50 năm
Có nhiều tùy bút, bút kí viết về sài gòn: Nhớ SG, SG dậy sớm, hương đêm ngoại thành.
2. Tác phẩm.
a. Đọc – chú thích
b. Bố cục văn bản
Bố cục: 3 phần
c. Thể loại và phương thức biểu đạt
- Thể loại: tùy bút.
- Ptbđ: biểu cảm
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1.Những ấn tượng chung về Sài Gòn và tình yêu của tác giả:
- Ấn tượng chung của tác giả về Sài Gòn: một thành phố trẻ trung năng động. 
- > so sánh, tính từ, thành ngữ: gợi nên sức trẻ của Sài Gòn
- Khí hậu: nhiều nắng, mưa, thay đổi thất thường.
->So sánh, miêu tả, điệp từ, điệp cấu trúc 
=> Tình yêu nồng nhiệt thiết tha của tác giả đối với SG. Từ đó cảm nhận được  vẻ đẹp của cuộc sống Sài Gòn: thành phố 300 năm vẫn trẻ 
 2. Phong cách, con người Sài Gòn:
- Cởi mở, bộc trực, chân thành, tự nhiên.
->Lời kể,nhận xét tinh tế, chứng minh bằng hiểu biết cụ thể, sâu sắc
 => Vẻ đẹp chung trong phong cách riêng của người Sài Gòn , Thể hiện tình yêu chân thành, bộc trực, tự nhiên của tác giả.
III – Ghi nhớ:SGK / 173.
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